Nguyễn Thị Thanh Nga – THCS Lạc Viên – Quận Ngô Quyền

CÂU 4

1. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D) với đường tròn (O). Đoạn thẳng MO cắt AB và (O) theo thứ tự tại H và I. Chứng minh rằng:

     a) Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn và MC. MD = MA2
b) OH . OM + MC. MD = MO2.

c) CI là tia phân giác của góc MCH.

2. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm; BC = 3cm, quay hình chữ nhật xung quanh AB ta được hình trụ. Tính thể tích của hình trụ.
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	1. - Vẽ hình đúng cho câu a
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	a. * C/m: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn (0.5đ)
Xét tứ giác MAOB ta có
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  (tính chất tiếp tuyến)
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Vậy tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn (dhnb)
* C/m: MC. MD = MA2 (0.5đ)
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  (gnt và góc tạo bởi t/t và dây cung cùng chắn cung AC)
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Suy ra 
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	b. Chứng minh: OH . OM + MC. MD = MO2. (0.75đ)
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OH . OM = OA2 (HTL trong tam giác vuông)
Lại có: MA2 = MC . MD (c/m câu a)
 Suy ra 
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(MAO vuông tại A nên OA2 + MA2 = MO2 (đ/l Pytago)     (2)   
Từ (1) và (2) suy ra 
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	c. Chứng minh: CI là phân giác của góc MCH (1đ)
- Xét 
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Suy ra 
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- Xét tứ giác CDOH có 
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  (chứng minh trên), suy ra CDOH nội tiếp do đó  (cùng bù với 
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- Từ (1) và (2) suy ra  
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  = 90º (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)  (4)

Từ (3) và (4) suy ra CI là tia phân giác của góc MCH.
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	2. Thể tích của hình trụ là: V = 
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